
STT Tên tổ chức hành nghề đấu giá
(*)Số Giấy đăng ký hoạt 

động
Địa chỉ Điện thoại Giám đốc Ghi chú

I
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

TP. Hồ Chí Minh

19/4 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, 

Thành phố Hồ Chí Minh
02838119849 Ngụy Cao Thắng

II

1

Công ty Đấu giá hợp danh

Phúc Thịnh

(ĐKHĐ ngày 10.10.2017)

41.02.0002/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

số 9/12 đường Thanh Đa, Phường 27, quận

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh ('số

9/12 đường Thanh Đa, Phường Bình Quới,

Thành phố Hồ Chí Minh)

0902392339

028.3840.4666
Đặng Quang Việt

2

Công ty Đấu giá hợp danh

Bình Minh

(ĐKHĐ ngày 07/5/2018)

79.2017.01.0003/TP- 

ĐKHĐ

Số 429 (Tầng 3) Trần Xuân Soạn, phường

Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
0395.355.921 Phạm Thị Huyền

3

Công ty Đấu giá hợp danh

Đông Nam

(ĐKHĐ ngày 12/10/2017)

79.2016.01.0004/TP- 

ĐKHĐ

Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh

0888164369 - 

0888154369
Phạm Bảo Toàn

4

Công ty Đấu giá hợp danh

Mộc An Thịnh

(ĐKHĐ ngày 17/10/2017)

41.02.0005/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

252/4Y2 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (252/4Y2

Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh)

0908.980.555-

00908.99.67.66
Lê Thị Hòa

5

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Fansipan Việt Nam

(ĐKHĐ ngày 16/10/2017)

41.02.0006/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

29 (tầng 2) Đường số 3, Khu dân cư Cityland,

Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí

Minh (nay là 29 (tầng 2) Đường số 3, Khu

dân cư Cityland, Phường Hạnh Thông, Thành

phố Hồ Chí Minh)

0907364364 Thái Văn Hạnh                
Đang làm thủ tục giải 

thể

6

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Bất động sản Việt 

(ĐKHĐ ngày 29/12/2017)

41.02.0011/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám,

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ

Chí Minh (nay là Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng

Tháng Tám, Phường Xuân Hòa, Thành phố

Hồ Chí Minh)

0902172692 Hoàng Quốc Việt

Ông Hoàng Quốc Việt 

bị thu hồi Chứng chỉ 

hành nghề đấu giá do bị 

tạm giam

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Tính đến ngày 24/7/2026)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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7

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Tân Lập Thành

(ĐKHĐ ngày 23/02/2018)

41.02.0012/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

13/24 (tầng trệt) Đường 28, phường Cát Lái,

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

(nay là 13/24 (tầng trệt) Đường 28, phường

Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh)

0989.010.189 Nguyễn Đăng Khoa
Đang làm thủ tục giải 

thể

8

Công ty đấu giá hợp danh 

Tân Thành Đô

(ĐKHĐ ngày 26/3/2018)

79.2018.02.0013/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

số 54 Hoa Hồng, Phường Cầu Kiệu, Thành

phố Hồ Chí Minh
0907681979 Nguyễn Phi Nhựt

9

Công ty đấu giá hợp danh

Đông Sài Gòn

(ĐKHĐ ngày 05/4/2018)

79.2016.01.0014/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

SAV.6-02.01, Tầng 2, Tháp 6, The Sun

Avenue, Số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, phường

Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

(028) 6686 5120 Nguyễn Hoàng Như Nguyệt      

10

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Khôi Nguyên

(ĐKHĐ ngày 29/3/2018)

41.02.0015/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119

Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành

phố Hồ Chí Minh (Tầng lửng, Tòa nhà An

Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường

Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)

02873022888 Nguyễn Thanh Vân      

11

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Khải Bảo

(ĐKHĐ ngày 11/4/2018)

79.2012.01.0016/TP- 

ĐKHĐ

Số 29 Khổng Tử, phường Tăng Nhơn Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh

0936752852 – 0862 

707 176
Phạm Văn Khánh

12

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Minh Pháp

(ĐKHĐ ngày 27/4/2018)

41.2008.01.0017/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

151 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TP.

HCM
0903392209 Nguyễn Mạnh Hùng      

13

Công ty Đấu giá Hợp danh 

VAMACO

(ĐKHĐ ngày 17/5/2018) 

41.02.0019/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

61 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4,

TP.HCM (nay là 61 Đoàn Như Hài, Phường

Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh)

028.3821.6068 Đinh Anh Tài
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14

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Đại Đô 

(ĐKHĐ ngày 28/5/2018)

79.2018.01.0020/TP-

ĐKHĐ

20/44 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, Thành

phố Hồ Chí Minh 
0934 161 910 Nguyễn Thị Hồng Linh

15

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Việt Nam Phong 

(ĐKHĐ ngày 20/6/2018)

41.02.0021/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

71/78 Nguyễn Bặc, Phường 3, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 71/78

Nguyễn Bặc, Phường Tân Sơn Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh)

0906345769 Nguyễn Văn Tân

16

Doanh nghiệp đấu giá Tư nhân 

Tân Á

(ĐKHĐ ngày 13/7/2018)

41.01.0023/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

35/1 Vũ Huy Tấn, Phường Gia Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
(028) 35100313 Võ Quang Vũ

17

Công ty đấu giá hợp danh Thành 

Trí (tên cũ Hợp danh Hệ Thống 

Luật Thịnh Trí, Thịnh Trí)

(ĐKHĐ ngày 12/7/2018)

79.2018.01.0024/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

67 (Lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Xuân

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
0904301138 Hoàng Xuân Đoàn

18

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Bến Thành

(ĐKHĐ ngày 01/8/2018)

79.2018.01.0026/TP- 

ĐKHĐ (41.02.0026/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ)

Nhà số 9, đường số 11, khu phố 03, phường

Bình Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

(028) 66820690 Nguyễn Hữu Tình

19

Công ty đấu giá hợp danh 

Gia Định

(ĐKHĐ ngày 24/8/2018)

41.02.0028/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

479/85/60 đường TTH07, KP3A, phường Tân

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

(nay là 479/85/60 đường TTH07, KP3A,

phường Tân Thới Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh)

0919614118 Nguyễn Tấn Đạt

20
Công ty Đấu giá Hợp danh 

Bùi Gia

41.02.0029/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

26 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 26

Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Thành

phố Hồ Chí Minh)

0903571668 Bùi Thị Hồng Giang

3
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21
Công ty Đấu giá Hợp danh PGL

(ĐKHĐ ngày 26/9/2018)

79.2018.01.0031/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

Tầng 6, 102D Lê Thị Riêng, phường Bến

Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
0979169677 Trần Thanh Hải

22
Công ty Đấu giá Hợp danh An Gia

(ĐKHĐ ngày 17/8/2018)

79.2010.01.0032/TP-

ĐKHĐ

Mặt bằng Tầng 1 (tầng trệt) phòng 2 phía sau

căn nhà số 64 đường 56 khu phố 03, phường

Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh 

028.6654.6123 Nguyễn Hữu Nghĩa

23

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Trường Thịnh Group 

(ĐKHĐ ngày 02/11/2018)

79.2018.01.0035/TP- 

ĐKHĐ (41.02.0035/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ)

P7-38.17 - Park 7, 720A Điện Biên Phủ,

phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí

Minh

02835890195 Nguyễn Tòng Lâm     

24

Công ty Đấu giá hợp danh 

Vạn Thành An

(ĐKHĐ ngày 07/11/2018)

79.2011.02.0036/TP- 

ĐKHĐ

03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
02838204858 Nguyễn Hùng Chanh

25

Công ty Đấu giá hợp danh 

Hưng Bảo

(ĐKHĐ ngày 29/11/2018)

41.02.0039/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

Số 7 (tầng 3) Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12,

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

(nay là Số 7(tầng 3) Nguyễn Văn Trỗi,

Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Lưu Bảo Toàn

26

Công ty Đấu giá hợp danh 

Phúc Anh

(ĐKHĐ ngày 24/11/2018)

41.02.0040/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

số 130 (Tầng 2) Trương Văn Bang, Phường

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí

Minh

(nay là số 130 (Tầng 2) Trương Văn Bang,

Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh)

0907586868 Đoàn Thị Ngọc Hà

4
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27

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Đại Thành Công Sài Gòn

(ĐKHĐ ngày 31/01/2019)

41.02.0041/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

1999/1 Đông Bắc, Khu phố 2, phường Hiệp

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

(nay là 1999/1 Đông Bắc, Khu phố 2, phường

Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh)

0933916999 Lê Hà Văn

28

Công ty Đấu giá hợp danh 

Á Châu

(ĐKHĐ ngày 31/01/2019)

41.02.0042/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

7 Trệt (Tầng trệt) Phan Huy Chú, Phường 10,

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh ( nay là 7

Trệt (Tầng trệt) Phan Huy Chú, Phường Chợ

Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh)

(028) 36202282 Nguyễn Xuân Minh

29

Công ty Đấu giá hợp danh 

Ngọc Phú

(ĐKHĐ ngày 07/3/2019)

79.2019.01.0044/TP-

ĐKHĐ (41.02.0044/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ)

Căn hộ Khu thương mại số 0.02 lô B1, Phòng

2, Tầng 1, Chung cư 167 Nguyễn Phúc

Nguyên, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ

Chí Minh

0913449968 Nguyễn Ngọc Phú

30
Công ty Đấu giá hợp danh 

Miền Nam

79.2008.01.0045/TP- 

ĐKHĐ

Số 72 Đường 36, khu nhà ở Công ty Đông

Nam, Khu phố 21, phường Hiệp Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh

(028) 39225746 Nguyễn Chúc Vy

31

Công ty Đấu giá hợp danh 

An Tín Việt 

(ĐKHĐ ngày 22/3/2019)

41.02.0046/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

225/15/5/8 Lê Văn Quới, Khu phố 2, phường

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố

Hồ Chí Minh (nay là 225/15/5/8 Lê Văn

Quới, phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Lê Văn An đang làm thủ tục giải thể

32

Công ty đấu giá hợp danh Vereb 

(tên cũ Công ty Đấu giá hợp danh 

Nam Dương)

(ĐKHĐ ngày 26/3/2019)

41.02.0047/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

216/7/9 Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là

216/7/9 Nguyễn Văn Công, Phường Hạnh

Thông, Thành phố Hồ Chí Minh)

0911919335 Dương Đức Tâm đang làm thủ tục giải thể

5



STT Tên tổ chức hành nghề đấu giá
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33

Công ty đấu giá hợp danh Trung 

Tín  (tên cũ: VAMC, Tiền Phong)

(ĐKHĐ ngày 04/5/2019)

41.02.0050/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

Số 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng

Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành

phố Hồ Chí Minh (nay là Số 76 (Tầng 5, Tầng

6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)

Nguyễn Trung Tín

34

Công ty Đấu giá hợp danh 

Lam Sơn Sài Gòn

(ĐKHĐ ngày 16/5/2019)

79.2007.01.0052/TP- 

ĐKHĐ

111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì,

Thành phố Hồ Chí Minh
028.22455120 Nguyễn Chí Hiếu

35

Công ty Đấu giá hợp danh 

Toàn Thắng

(ĐKHĐ ngày 21/5/2019)

41.02.0053/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

52 Trần Bình Trọng, Phường 5, quận Bình

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 52

Trần Bình Trọng, Phường Bình Lợi Trung,

Thành phố Hồ Chí Minh)

02862946889 Hồ Bình Minh 

Đang xác minh thông 

tin tại TAND Thành 

phố Hồ Chí Minh, Công 

an Thành phố đối với 

ông Hồ Bình Minh bị 

kết án

36

Công ty Đấu giá hợp danh 

Đỉnh Tân 

(ĐKHĐ ngày 07/6/2019)

79.2017.01.0055/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

585/8/28 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh
028.38360829 Phạm Văn Đề

37

Công ty Đấu giá hợp danh 

Toàn Cầu Group

(ĐKHĐ ngày 19/62019)

79.2017.01.0056/TP- 

ĐKHĐ

Nhà phố thương mại tại Khu CL1.2, số thứ tự

22 (Tầng trệt), Dự án Lakeview City, phường

Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

0898769686 Đào Xuân Thành

38
Công ty Đấu giá hợp danh 

Nam Giang 

41.02.0057/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

số 197 đường Linh Trung, Khu phố 1, phường

Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố

Hồ Chí Minh

02839100057 Nguyễn Văn Sĩ

6



STT Tên tổ chức hành nghề đấu giá
(*)Số Giấy đăng ký hoạt 
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39

Công ty Đấu giá hợp danh 

Đông Nam Á 

(ĐKHĐ ngày 20/6/2019)

41.02.0058/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

292 (Tầng 1) Ung Văn Khiêm, Phường 25,

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

(nay là 292 (Tầng 1) Ung Văn Khiêm,

Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí

Minh)

0903750388 Lê Thị Minh Thảo

40

Công ty Đấu giá hợp danh 

An Thịnh 

(ĐKHĐ ngày 24/6/2019)

41.02.0059/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

1331/15/12 Lê Đức Thọ, Phường 14, quận Gò

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (1331/15/12 Lê

Đức Thọ, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ

Chí Minh)

02862964880 Nguyễn Đức Trọng

41

Công ty Đấu giá hợp danh 

Thuận Tiến

(ĐKHĐ Ngày 26/6/2019)

79.2016.01.0061/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

109 Nguyễn Công Trứ, phường Sài Gòn,

Thành phố Hồ Chí Minh
028.3842.3378 Nguyễn Tiến

42

Công ty đấu giá hợp danh Cao 

Nguyên (tên cũ Thành Công Toàn 

Cầu)

(ĐKHĐ ngày 28/6/2019)

79.2017.01.0062/TP-

ĐKHĐ

Số 01 (tầng 1) đường số 3, phường Hiệp Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh 
0837797985 Đào Đình Dũng

43

Công ty Đấu giá hợp danh 

Xuyên Á

(ĐKHĐ ngày 28/6/2019)

79.2015.01.0065/TP- 

ĐKHĐ

Lầu 9 tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn,

phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
0908641174 Lê Hoàng Sơn

44

Công ty Đấu giá hợp danh 

Trực tuyến Toàn Cầu 

(ĐKHĐ ngày 28/6/2019)

41.02.0067/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn

Văn Quá, Khu phố 5, phường Đông Hưng

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

(nay là Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45

Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh)

028.3940.6853 Hoàng Minh Toàn 

Ông Hoàng Minh Toàn 

bị thu hồi Chứng chỉ 

hành nghề đấu giá do bị 

kết án

45

Công ty Đấu giá hợp danh 

Thành phố 

(ĐKHĐ ngày 28/6/2019)

41.02.0070/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

1056 (Lầu 1) đường Ba Tháng Hai, Phường

12, Quận 11 , Thành phố Hồ Chí Minh (nay là

1056 (Lầu 1) đường Ba Tháng Hai, Phường

Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh)

028.3626.40349                                   Nguyễn Thành Khuyên

7



STT Tên tổ chức hành nghề đấu giá
(*)Số Giấy đăng ký hoạt 

động
Địa chỉ Điện thoại Giám đốc Ghi chú

46

Công ty Đấu giá hợp danh 

Dầu khí Việt Nam

(ĐKHĐ ngày 28/6/2021)

79.2017.01.0071/TP- 

ĐKHĐ

Phòng 306A, Tầng 3, Tòa nhà Bình Minh, Số

2 Thi Sách, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ

Chí Minh

0397.430.217 Văn Thiện Mỹ          

47

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Mê Kông Group

(ĐKHĐ ngày 30/7/2019)

41.02.0074/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

1052 (Lầu 2) Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 1052

(Lầu 2) Âu Cơ, Phường Tân Bình, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Phạm Hoàng Hải

48

Công ty Đấu giá hợp danh 

Sài Gòn Hoàng Phát

(ĐKHĐ ngày 18/9/2019)

41.02.0076/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

457/30 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, phường Cầu

Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

(457/30 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, phường Cầu

Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

028.2253.8345 Hoàng Huy Công

49

Công ty Đấu giá hợp danh 

Sen Việt

(ĐKHĐ ngày 01/10/2019)

79.2019.02.0077/TP- 

ĐKHĐ

Văn phòng P.A1, Tầng 01 Tòa nhà VietPhone

Building, số 320 Lê Quang Định, phường

Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh

0283 8482786 Chu Minh Đức

50

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Trí Nhân

(ĐKHĐ ngày 31/12/2019)

41.02.0084/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

Tầng 3, Căn nhà số 51 đường số 5, Khu C

Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ

Chí Minh (nay là Tầng 3, Căn nhà số 51

đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường Chánh

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)

028.5431.6688 Huỳnh Hồng Đức

51

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Phú Định

(ĐKHĐ ngày 13/3/2020)

41.02.0088/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

258/8 Phạm Văn bạch, Phường 15, quận Tân

Bình, Thành phố Hồ chí Minh (nay là 258/8

Phạm Văn bạch, Phường Tân Bình, Thành

phố Hồ chí Minh)

Nguyễn Đức Nam

52
Công ty Đấu giá Hợp danh VG

(ĐKHĐ ngày 11/9/2020)

41.02.0092/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

Lầu 5, số 74 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận

4, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Lầu 5, số

74 Nguyễn Khoái, Phường Khánh Hội, Thành

phố Hồ Chí Minh)

0903.823.909 Nguyễn Hữu Chương

8



STT Tên tổ chức hành nghề đấu giá
(*)Số Giấy đăng ký hoạt 

động
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53

Công ty Đấu giá hợp danh Trực 

tuyến Trí Tuệ Việt (tên cũ: Trực 

tuyến Thế Giới Mới)

79.2024.01.0122/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

569 – 571 -573 Trần Hưng Đạo, phường Cầu

Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
0842 996 139 Nguyễn Văn Năm

54

Công ty Đấu giá hợp danh Trực 

tuyến Việt Nam (chuyển trụ sở từ 

tỉnh Đồng Nai)

79.2018.01.0124/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ

Số 126, đường Huy Cận, KDC Gia Hòa,

phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí

Minh

0934.19.33.69 – 

0934.14.33.69 - 

02518850066

Phạm Vũ Trường Duy

55
Công ty đấu giá hợp danh 

Hoàng Lam 

79.2015.01.0126/TP-

ĐKHĐ

số 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường Vũng

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
0254.3612789 Phạm Văn Hoàng Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

56
Công ty đấu giá hợp danh 

Thái Bình Hưng 

79.2014.01.0127/TP-

ĐKHĐ

Số 412/21 Trương Công Định, phường Tam

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

0254.3573968 - 

0918581433
Trần Lượng Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

57
Công ty đấu giá hợp danh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

79.2019.01.0128/TP-

ĐKHĐ

195/13 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh
0918278923 Đoàn Huy Văn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

58
Công ty Đấu giá hợp danh 

Nam Bình Dương

79.2019.01.0133/TP- 

ĐKHĐ

Số 09, đường N25, phường Bình Dương,

Thành phố Hồ Chí Minh
02746544447 Phạm Đức Khải Bình Dương cũ

59
Công ty Đấu giá hợp danh 

Thuận Lý

79.2016.01.0134/TP-

ĐKHĐ

Số 27 đường Tô Nguyệt Đình, khu phố

Hương Sơn, phường Long Hương, Thành phố

Hồ Chí Minh 

0913668820 Bùi Đức Quang Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

60
Công ty Đấu giá hợp danh 

Đại Quang Minh

79.2005.01.0137/TP-

ĐKHĐ

Số 08 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tam Thắng,

Thành phố Hồ Chí Minh 
0913649197 Lê Quang Minh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

61
Công ty Đấu giá hợp danh 

Công Lập

79.2012.01.0138/TP-

ĐKHĐ

Số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3,

Khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi,

Thành phố Hồ Chí Minh 

02743.818.801 Đặng Hoàng Chinh Bình Dương cũ

9



STT Tên tổ chức hành nghề đấu giá
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62
Công ty Đấu giá hợp danh 

Thành Nam (đang tạm ngừng)

79.2021.01.0140/TP-

ĐKHĐ

số 27/9 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 7, khu phố

Chánh Lộc 7, phường Thủ Dầu Một, Thành

phố Hồ Chí Minh 

Ngụy Cao Khánh Bình Dương cũ

63
Công ty Đấu giá hợp danh 

Vạn Tín
08/TP-ĐKHĐ

Số 90 - A1 Khu dân cư Hiệp Thành 3,

phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một,

tỉnh Bình Dương (Số 90 - A1 Khu dân cư

Hiệp Thành 3, phường Thủ Dầu Một, Thành

phố Hồ Chí Minh)

0933316086 Đỗ Đại Minh Bình Dương cũ

64
Công ty Đấu giá hợp danh 

Chính Nghĩa
09/TP-ĐKHĐ

Số 65 Đường số 05, Khu dân cư Hiệp Thành

3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu

Một, tỉnh Bình Dương (nay là Số 65 Đường

số 05, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Thủ

Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trần Thanh Minh Bình Dương cũ

65
Công ty Đấu giá hợp danh 

Trực Tuyến TCC
10/TP-ĐKHĐ

Số 112, Đường L, Khu trung tâm hành chính

Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An,

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là Số

112, Đường L, Khu trung tâm hành chính Dĩ

An, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Trần Như Thành Bình Dương cũ

66
Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân 

Mai Hồng Lợi (tạm ngưng)
03/TP-ĐKHĐ

Số 322, đường Trần Ngọc Lên, phường Định

Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình

Dương (nay là Số 322, đường Trần Ngọc Lên,

phường Định Hòa, phường Thủ Dầu Một,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Mai Hưng Anh Bình Dương cũ

67
Công ty Đấu giá hợp danh 

Trực tuyến TDC Việt Nam 
01/TP-ĐKHĐ

537 Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp

Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình

Dương (537 Đại Lộ Bình Dương, phường

Hiệp Thành, phường Thủ Dầu Một, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Phạm Huy Đức Bình Dương cũ

10
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STT Tên Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tổ chức hành nghề đấu giá Ghi chú

1 Ngụy Cao Thắng 329/TP/ĐG-CCHN  ngày 07/7/2011
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ 

Chí Minh

2 Nguyễn Hữu Hùng 328/TP/ĐG-CCHN  ngày 07/7/2011
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ 

Chí Minh

3 Nguyễn Văn Chương 327/TP/ĐG-CCHN ngày 07/7/2011
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ 

Chí Minh

4 Đặng Phi Anh 282/TP/ĐG-CCHN  ngày 16/6/2011
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ 

Chí Minh

5 Lê Trung Trực 699/TP/ĐG-CCHN ngày 26/10/2012
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ 

Chí Minh

6 Nguyễn Thiên Khoa 2148/TP/ĐG-CCHN ngày 03/4/2018
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ 

Chí Minh

7 Trần Văn Hào 827/TP/ĐG-CCHN ngày 07/11/2013
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ 

Chí Minh

8 Đặng Quang Việt 2136/TP/ĐG-CCHN ngày 22/02/2018 Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh

9 Phạm Thị Huyền 2311/TP/ĐG-CCHN ngày 20/7/2023 Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh

10 Phạm Bảo Toàn 2019/TP/ĐG-CCHN ngày 09/8/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam 

11 Huỳnh Thị Nguyên Ý
1936/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

25/11/2015
Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

12 Nguyễn Duy Khánh 1283/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2015 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam 

13 Trần Thị Anh 996/TP/ĐG-CCHN ngày 03/10/2014 Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

14 Nguyễn Thanh Sơn 1580/TP/ĐG-CCHN ngày 04/11/2016 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam 

15 Trần Văn Tịnh 1830/TP/ĐG-CCHN ngày 19/5/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam 

16 Trương Hồng Sơn 1945/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017 Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Tính đến tháng 7/2026)
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STT Tên Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tổ chức hành nghề đấu giá Ghi chú

17 Nguyễn Hào Hiệp 1011/TP/ĐG-CCHN ngày 27/10/2014 Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

18
Nguyễn Thị Thúy 

Trinh
1640/TP/ĐG-CCHN ngày 12/01/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam

19 Lê Thị Hòa 904/TP/ĐG-CCHN ngày 31/3/2014 Công ty Đấu giá Họp danh Mộc An Thịnh

20 Phan Hoàng Phong
1662/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

12/01/2017
Công ty Đấu giá Hợp danh Mộc An Thịnh

21 Vũ Hồng Thành 1040/TP/ĐG-CCHN ngày 01/12/2014 Công ty Đấu giá Hợp danh Mộc An Thịnh

22 Thái Văn Hạnh 1913/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Fansipan Việt Nam

24 Trương Thu Minh 980/TP/ĐG-CCHN ngày 15/8/2014 Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt

25 Phan Xuân Lâm Tuyền 979/TP/ĐG-CCHN ngày 15/8/2014 Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt

26 Phan Thanh Phi
1251/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

25/11/2015
Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt

27 Nguyễn Đăng Khoa 1905/TP/ĐG-CCHN ngày 21/6/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Lập Thành

28 Võ Tố Uyên 1903/TP/ĐG-CCHN ngày 21/6/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Lập Thành

29 Nguyễn Phi Nhựt 1910/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Thành Đô

30 Lê Thị Hải Vân. 1912/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Thành Đô

31
Nguyễn Hoàng Như 

Nguyệt
1478/TP/ĐG-CCHN ngày 02/6/2016 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn

32 Tạ Quang Thọ 1479/TP/ĐG-CCHN ngày 02/6/2016 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn

33 Huỳnh Thanh Duy
 1478/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

02/6/2016
Công ty Đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn

34 Bùi Xuân Bé 1479/TP/ĐG-CCHN ngày 02/6/2016 Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn

35 Nguyễn Thanh Vân 1515/TP/ĐG-CCHN ngày 25/8/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh Khôi Nguyên

Giám đốc 

Công ty bị 

thu hồi 

Chứng chỉ 

hành nghề 

đấu giá 
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STT Tên Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tổ chức hành nghề đấu giá Ghi chú

36 Phạm Văn Khánh 1245/TP/ĐG-CCHN ngày 25/11/2015 Công ty đấu giá Hợp danh Khải Bảo

37 Lê Đình Dũng
1688/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

18/01/2017 
Công ty đấu giá Hợp danh Khải Bảo

38 Võ Đan Mạch 898/TP/ĐG-CCHN ngày 27/3/2014 Công ty đấu giá Hợp danh Khải Bảo

39 Đinh Anh Tuấn 2308/TP/ĐG-CCHN ngày 06/06/2023 Công ty đấu giá Hợp danh Khải Bảo

40 Lâm Thanh Nghị 1292/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2015 Công ty đấu giá Hợp danh Khải Bảo

41 Lê Quang Vinh 705/TP/ĐG-CCHN ngày 23/11/2012 Công ty đấu giá Hợp danh Khải Bảo

42 Lê Xuân Vinh 2325/TP/ĐG-CCHN ngày 14/3/2025 Công ty đấu giá Hợp danh Khải Bảo

43 Trần Văn Hợp 1816/TP/ĐG-CCHN ngày 24/5/2017 Công ty đấu giá Hợp danh Khải Bảo

44 Nguyễn Mạnh Hùng
318/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

07/07/2011
Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

45 Lê Thị Hồng Phượng
317/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

07/07/2011
Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

46 Nguyễn Thị Hoa
2240/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

10/8/2022
Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp

47 Nguyễn Thị Thanh Nữ 2264/TP/ĐG-CCHN ngày 27/10/2014 Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp

48 Nguyễn Thảo 1470/TP/ĐG-CCHN ngày 20/5/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

49 Đinh Anh Tài
1911/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

28/6/2017
Công ty Đấu giá Hợp danh VAMACO 

50 Nguyễn Thị Hồng Linh 2132/TP/ĐG-CCHN ngày 29/01/2018 Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Đô

51 Nguyễn Văn Tân 1600/TP/ĐG-CCHN ngày 13/12/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Phong

52 Võ Quang Vũ 08/TP/ĐG-CCHN ngày 09/11/2010 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân Á

53 Hoàng Xuân Đoàn 1056/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2014
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí (tên cũ 

Hệ Thống Luật Thịnh Trí)
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STT Tên Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tổ chức hành nghề đấu giá Ghi chú

54 Lê Ngọc Lân 459/TP/ĐG-CCHN ngày 26/9/2011
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí (tên cũ 

Hệ Thống Luật Thịnh Trí)

55 Lê Quốc Quý 1056/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2015
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí (tên cũ 

Hệ Thống Luật Thịnh Trí)

56 Phạm Hoàng Khánh 1056/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2016
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí (tên cũ 

Hệ Thống Luật Thịnh Trí)

57 Võ Thị Mai Hân 799/TP/ĐG-CCHN ngày 30/9/2013
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí (tên cũ 

Hệ Thống Luật Thịnh Trí)

58 Phạm Lê Kha 1242/TP/ĐG-CCHN ngày 25/11/2015
Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí (tên cũ 

Hệ Thống Luật Thịnh Trí)

59 Đinh Minh Quỳnh 2182/TP/ĐG-CCHN ngày 03/8/2018 Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

60 Nguyễn Hữu Tình. 2147/TP/ĐG-CCHN ngày 03/04/2018 Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

61 Nguyễn Quang Vinh 705/TP/ĐG-CCHN ngày 23/11/2012 Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

62 Lê Thị Yến Nhi
2181/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

03/8/2018
Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành

63
Nguyễn Thị Thanh 

Thu

2142/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

22/02/2018
Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành

64 Nguyễn Tấn Đạt 1172/TP/ĐG-CCHN ngày 31/5/2019 Công ty Đấu giá Hợp danh Gia Định

65 Bùi Thị Hồng Giang 1435/TP/ĐG-CCHN ngày 27/4/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh Bùi Gia

66 Trần Thanh Hải 1425/TP/ĐG-CCHN ngày 27/4/2016 Công ty Đấu giá  Hợp danh PGL

67 Phan Thị Hồng Ngọc 1420/TP/ĐG-CCHN ngày 27/4/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh PGL

68
Nguyễn Mạnh Hùng-

1985
1927/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh PGL

69 Thái Quốc Toản 1219/TP/ĐG-CCHN ngày 02/11/2015 Công ty Đấu giá Hợp danh PGL

70 Nguyễn Hữu Nghĩa
1608/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

13/12/2016
Công ty Đấu giá hợp danh An Gia

71 Trần Thị Dung
2275/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

17/10/2022
Công ty Đấu giá hợp danh An Gia
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72 Phạm Thị Ngọc Quyên
1638/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

12/01/2017
Công ty Đấu giá hợp danh An Gia

73 Nguyễn Tòng Lâm 2129/TP/ĐG-CCHN ngày 29/01/2018 Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group 

74
Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
2133/TP/ĐG-CCHN ngày 12/6/2013 Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group 

75 Lê Bá Na 2163/TP/ĐG-CCHN ngày 21/5/2018 Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group 

76 Nguyễn Hùng Chanh 88/TP/ĐG-CCHN ngày 31/3/2011 Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An

77 Đỗ Tuấn Anh 504/TP/ĐG-CCHN ngày 18/01/2012 Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An

78 Ngô Hoàng Anh 730/TP/ĐG-CCHN ngày 23/01/2013 Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An

79 Nguyễn Ngọc Hưng 831/TP/ĐG-CCHN ngày 07/11/2013 Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An

80 Nguyễn Văn Nguyên
1176/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

25/8/2015
Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An

81 Nguyễn Trọng Lai 1432/TP/ĐG-CCHN ngày27/4/2016 Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An

82 Phạm Thị Bạch Yến 251/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 06/6/2011 Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An

83 Hoàng Nam Cường
1102/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

13/3/2015
Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An

84 Lưu Bảo Toàn 1789/TP/ĐG-CCHN ngày 23/5/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Bảo

85 Đoàn Thị Ngọc Hà 2018/TP/ĐG-CCHN ngày 30/6/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Anh

86 Lê Hà Văn 2190/TP/ĐG-CCHN ngày 03/8/2018
Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thành Công Sài 

Gòn

87 Nguyễn Tuấn Như 1049/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2014
Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công Sài 

Gòn

88 Nguyễn Xuân Minh 684/TP/ĐG-CCHN ngày 12/10/2012 Công ty Đấu giá Hợp danh Á Châu

89 Nguyễn Phước Minh 181/TP/ĐG-CCHN ngày 25/4/2011 Công ty Đấu giá Hợp danh Á Châu



17

STT Tên Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tổ chức hành nghề đấu giá Ghi chú

90 Nguyễn Ngọc Phú 1765/TP/ĐG-CCHN ngày 17/4/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Ngọc Phú

91 Nguyễn Tiến Đạt 187/TP/DGG-CCHN ngày 18/5/2011 Công ty Đấu giá hợp danh Miền Nam

92 Nguyễn Chúc Vy 1579/TP/ĐG-CCHN ngày 04/11/2016 Công ty đấu giá hơp danh Miền Nam

93 Lê Văn An 1619/TP/ĐG-CCHN ngày 12/01/2017 Công ty Đấu giá hợp danh An Tín Việt 

94 Đỗ Ngọc Chiến 1827/TP/ĐG-CCHN ngày 19/5/2017 Công ty Đấu giá hợp danh An Tín Việt 

95 Dương Đức Tâm 1642/TP/ĐG-CCHN ngày 12/01/2017 Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Vereb 

96 Nguyễn Trung Tín 1704/TP/ĐG-CCHN ngày 20/02/2017

Công ty Đấu giá hợp danh Trung Tín (đổi tên từ 

Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phát, VAMC, 

Tiền Phong)

97 Nguyễn Chí Hiếu 
682/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

12/10/2012
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

98 Hoàng Văn Thịnh 393/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 09/8/2011 Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

99 Nguyễn Văn Tài
1978/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

30/6/2017
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

100 Nguyễn Đồng Bằng
1869/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

29/6/2017
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

101 Trần Thị Hiền
1979/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

30/6/2017
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

102 Đỗ Thủy Tiên 2270/TP/ĐG-CCHN ngày 22/9/2022 Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

103 Lê Xuân Thắng
2083/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

23/10/2017
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

104 Trần Thị Tuyền 2172TP/ĐG-CCHN ngày 11/6/2018 Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

105 Hồ Bình Minh 1374/TP/ĐG-CCHN ngày 18/3/2016
Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng (tên cũ 

Toàn Thành 

Có thông tin 

bị kết án, 

không đủ 

điều kiện 

hành nghề 

đấu giá



18

STT Tên Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tổ chức hành nghề đấu giá Ghi chú

106 Trần Khánh Du 1419/TP/ĐG-CCHN ngày 27/4/2016
Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng (tên cũ 

Toàn Thành 

107 Hoàng Thị Thủy 1424/TP/ĐG-CCHN ngày 27/4/2016
Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng (tên cũ 

Toàn Thành 

108
Nguyễn Thị Thanh 

Thanh
2255/TP/ĐG-CCHN ngày 22/9/2022

Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng (tên cũ 

Toàn Thành 

109 Trần Thị Liễu Oanh 1051/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2014
Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng (tên cũ 

Toàn Thành 

110 Phạm Văn Đề 1670/TP/ĐG-CCHN ngày 12/01/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân

111 Nguyễn Duy Tùng 1669/TP/ĐG-CCHN ngày 12/01/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân 

112 Đào Xuân Thành 606/TP/ĐG-CCHN ngày 31/5/2012 Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group 

113 Đoàn Thị Thu Hồng 1942/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group 

114 Võ Cát Tường 2016/TP/ĐG-CCHN ngày 30/6/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group 

115 Trần Quốc Khánh 1864/TP/ĐG-CCHN ngày 29/6/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group 

116 Nguyễn Văn Sĩ 728/TP/ĐG-CCHN ngày 28/12/2012 Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

117
Nguyễn Thị Hoàng 

Phượng
857/TP/ĐG-CCHN ngày 10/02/2014 Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

118 Nguyễn Hữu Sơn 1845/TP/ĐG-CCHN ngày 31/5/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

119 Nguyễn Đăng Tư 1118/TP/ĐG-CCHN ngày 20/4/2015 Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

120 Phạm Tiến Lâm 2123/TP/ĐG-CCHN ngày 06/6/2018 Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

121 Lê Thị Minh Thảo 727/TP/ĐG-CCHN ngày 28/12/2012 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á 

122 Nguyễn Đức Trọng 695/TP/ĐG-CCHN ngày 26/10/2012 Công ty Đấu giá hợp danh An Thịnh 

123 Lê Trung Phát 902/TP/ĐG-CCHN ngày 31/3/2014 Công ty Đấu giá hợp danh An Thịnh
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124 Nguyễn Tiến 1504/TP/ĐG-CCHN ngày 12/7/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Tiến

125 Nguyễn Hoàng Công 1561/TP/ĐG-CCHN ngày 05/10/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Tiến

126 Đào Anh Dũng 1068/TP/ĐG-CCHN ngày 13/01/2015
Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (Tên 

cũ: Thành Công Toàn Cầu)

127 Vi Văn Diện 38/TP/ĐG-CCHN ngày 25/01/2011
Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (Tên 

cũ: Thành Công Toàn Cầu)

128 Hoàng Thị Thu Hằng 1824/TP/ĐG-CCHN ngày 19/5/2017
Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (Tên 

cũ: Thành Công Toàn Cầu)

129 Vũ Thị Ánh Tuyết
2256/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

22/9/2022

Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (Tên 

cũ: Thành Công Toàn Cầu)

130 Hoàng Thị Kim Thoa 2265/TP/ĐG-CCHN ngày 22/9/2022
Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (Tên 

cũ: Thành Công Toàn Cầu)

131 Lê Hoàng Sơn 1244/TP/ĐG-CCHN ngày 25/11/2015 Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á 

132 Nguyễn Trúc Lan 1936/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á 

133 Phạm Mộng Tiên 1834/TP/ĐG-CCHN ngày 31/5/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á 

134
Trần Nguyễn Giáng 

Sinh
1826/TP/ĐG-CCHN ngày 19/5/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á 

135 Nguyễn Xuân Thọ 1914/TP/ĐG-CCHN ngày 28/6/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á 

136 Dương Thanh Minh
1611/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

13/12/2016 
Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu 

137 Hoàng Ngọc Quy 1048/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2014 Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu 

138 Trần Thanh Dương 1048/TP/ĐG-CCHN ngày 23/12/2014 Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu 

139 Trần Đức 2004/TP/ĐG-CCHN ngày 30/6/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Thành phố

140 Đỗ Ngọc Thanh 2003/TP/ĐG-CCHN ngày 30/6/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Thành phố 

141 Nguyễn Thành Khuyên 1493/TP/ĐG-CCHN ngày 29/6/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Phố

Giám đốc 

Công ty bị 

thu hồi 

Chứng chỉ 

hành nghề 

đấu giá 
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142 Văn Thiện Mỹ 991/TP/ĐG-CCHN ngày 24/9/2014 Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam 

143 Nguyễn Quốc Chiến 2296/TP/ĐG-CCHN ngày 23/3/2023 Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam 

144 Lê Trần Thanh Nghị 1954/TP/ĐG-CCHN ngày 30/6/2017 Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam 

145 Phạm Hoàng Hải 683/TP/ĐG-CCHN ngày 12/10/2012 Công ty Đấu giá Hợp danh Mê Kông Group

146 Hoàng Huy Công 766/TP/ĐG-CCHN ngày 12/6/2013 Công ty đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát

147
Phạm Đạt Thường 

Nhiên
1396/TP/ĐG-CCHN ngày 18/3/2016 Công ty đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát

148 Chu Minh Đức 688/TP/ĐG-CCHN ngày 12/10/2012 Công ty Đấu giá Hợp danh Sen Việt

149 Huỳnh Hồng Đức 186/TP/ĐG-CCHN ngày 18/5/2011 Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Nhân

150 Nguyễn Tăng Đông 855/TP/ĐG-CCHN ngày 10/02/2014 Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Nhân

151 Nguyễn Đức Nam 1042/TP/ĐG-CCHN ngày 01/12/2014 Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Định

152 Nguyễn Hữu Chương 1416/TP/ĐG-CCHN ngày 05/4/2016 Công ty Đấu giá Hợp danh VG

153 Nguyễn Văn Năm 2161/TP/ĐG-CCHN ngày 21/5/2018
Công ty đấu giá hợp danh Trí Tuệ Việt (tên cũ 

Trực tuyến Thế giới Mới)

154 Phạm Vũ Trường Duy
686/TP/ĐG-CCHN  ngày cấp 

12/10/2012
Công ty đấu giá hợp danh Trực Tuyến Việt Nam

155 Đào Ngọc Tuấn
101/TP/ĐG-CCHN  ngày cấp 

13/4/2011
Công ty đấu giá hợp danh Trực Tuyến Việt Nam

156 Nguyễn Ngọc Oanh 795/TP/ĐG-CCHN ngày 30/9/2013 Công ty đấu giá hợp danh Trực Tuyến Việt Nam

157 Hồ Nam 997/TP/ĐG-CCHN ngày 03/10/2014 Công ty đấu giá hợp danh Trực Tuyến Việt Nam

158 Trần Văn Duẩn 800/TP/ĐG-CCHN ngày 30/9/2013 Công ty đấu giá hợp danh Trực Tuyến Việt Nam

159 Phạm Văn Hoàng 786/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 04/9/2013 Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam
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160 Trần Lượng 
848/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

02/01/2014
Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng

161 Đoàn Huy Văn
2197/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

04/5/2020
Công ty đấu giá hợp danh Bà Rịa – Vũng Tàu

162 Phạm Đức Khải
513/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

15/12/2011
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương

163 Nguyễn Thanh Thọ
1931/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

28/6/2017
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương

164 Lâm Thị Thanh Thủy
1282/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

23/12/2015
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương

165
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

1291/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

23/12/2015
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương

166 Võ Văn Tài
2144/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

22/02/2018
Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương

167 Bùi Đức Quang
1312/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

26/01/2016
Công ty đấu giá hợp danhThuận Lý

168 Võ Thị Cẩm Thúy
1678/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

12/01/2017
Công ty đấu giá hợp danh Thuận Lý

169 Lê Quang Minh 06/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 09/11/2010 Công ty đấu giá hợp danh Đại Quang Minh

170 Tạ Thị Thuận
1158/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

29/6/2015
Công ty đấu giá hợp danh Đại Quang Minh

171 Đặng Hoàng Chinh 173/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 25/4/2011 Công ty đấu giá hợp danh Công Lập

172 Nguyễn Quốc Nghiêm 813/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/9/2013 Công ty đấu giá hợp danh Công Lập

173 Lê Văn Trường
1933/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

28/6/2017
Công ty đấu giá hợp danh Công Lập

174 Lê Việt Hùng
2013/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

30/6/2017
Công ty đấu giá hợp danh Công Lập

175 Châu Thị Nga
2015/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

30/6/2017
Công ty đấu giá hợp danh Công Lập

176 Võ Thanh Loan
1281/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

23/12/2015
Công ty đấu giá hợp danh Công Lập
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177 Ngụy Cao Khánh
947/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 01/7/2014

Công ty đấu giá hợp danh Thành Nam

 (Công ty 

đang tạm 

ngừng hoạt 

động)

178 Đỗ Đại Minh 761/TP/ĐG-CCHN Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín

179 Trần Quốc Tuấn 734/TP/ĐG-CCHN Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín

180 Trần Thanh Minh
1932/TP/ĐG-CCHN  ngày cấp 

28/6/2017
Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa

181 Nguyễn Ngọc Hậu
1917/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

28/6/2017
Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa

182
Nguyễn Duy Việt 

Nhân

1916/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

28/6/2017
Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa

183 Nguyễn Thị Thu Thủy
1915/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

28/6/2017
Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa

184 Nguyễn Sỹ Hùng
1925/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

28/6/2017
Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa

185 Trần Như Thành 1258/TP/ĐG-CCHN
Công ty Đấu giá hợp danh Trực Tuyến TCC 

Việt Nam

186 Hoàng Thanh Tịnh
834/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

18/11/2013

Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC Việt 

Nam

187 Võ Văn Tài
2144/TP-ĐG-CCHN cấp ngày 

22/02/2018

Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC Việt 

Nam

188 Nguyễn Tấn Phú
2087/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

23/10/2017

Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC Việt 

Nam

189 Nguyễn Hữu Đức
1549/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 

22/9/2016

Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC Việt 

Nam

190 Phạm Huy Đức 1199/TP/ĐG-CCHN 
Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TDC Việt 

Nam

191 Lê Bá Thành 283/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 20/6/2011
Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TDC Việt 

Nam

192 Mai Hưng Anh 2078/TP/ĐG-CCHN Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi

(Công ty 

đang tạm 

ngừng hoạt 

động)



STT
Họ và tên người 

tập sự
Nơi cư trú

Số, ngày, tháng năm của Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp khóa đào 

tạo nghề đấu giá/Khóa bồi 

dưỡng nghề đấu giá 

Ngày, tháng, 

năm ghi tên 

người tập sự 

vào Sổ

Tổ chức hành nghề đấu 

giá nhận tập sự 
Họ tên, thẻ của Đấu giá viên hướng dẫn tập sự

1 Lê Thị Nhật Lệ
Xã Chí Minh, tỉnh Hưng 

Yên
Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 558/2026/ĐG ngày 31/3/2026

06/4/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Bến Thành

Đinh Minh Quỳnh (CCHN số 2182/TP/ĐG-

CCHN ngày 03/8/2018)

2 Trần Văn Huyên
Thôn Cựu quán, xã Hoài 

Đức, Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 549/2026/ĐG ngày 31/3/2026

10/4/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Khải Bảo

Lê Đình Dũng (CCHN số 1688/TB/CCHN ngày 

18/01/2017)

3 Lương Thị Hà

26 Tổ 52B Đồng Nhân, 

phường Hồng Hà, TP. Hà 

Nội

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 539/2026/ĐG ngày 31/3/2026

16/4/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Nam

Nguyễn Thanh Sơn, Chứng chỉ hành nghề số 

1580/TP/ĐG-CCHN ngày 04/11/2026

4
Đặng Thanh 

Phương

Ấp Láng Me 1, xã Xuân 

Đông, Thành phố Đồng 

Nai

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 638/2026/ĐG ngày 22/4/2026

11/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Chính Nghĩa

Nguyễn Sỹ Hùng, 1925/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 28/6/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

(Từ ngày 01/01/2026 đến nay)



STT
Họ và tên người 

tập sự
Nơi cư trú

Số, ngày, tháng năm của Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp khóa đào 

tạo nghề đấu giá/Khóa bồi 

dưỡng nghề đấu giá 

Ngày, tháng, 

năm ghi tên 

người tập sự 

vào Sổ

Tổ chức hành nghề đấu 

giá nhận tập sự 
Họ tên, thẻ của Đấu giá viên hướng dẫn tập sự

5
Nguyễn Phạm 

Thiên Phúc

721 Quang Trung, phường 

An Hội Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 636/2026/ĐG ngày 22/4/2026

11/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Chính Nghĩa

Nguyễn Ngọc Hậu, 1917/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 28/6/2017

6
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh

Thôn Thuận Hòa, xã Đình 

Cương, tỉnh Quảng Ngãi
Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 624/2026/ĐG ngày 22/4/2026

11/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Chính Nghĩa

Nguyễn Ngọc Hậu, 1917/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 28/6/2017

7
Cao Thị Mỹ 

Hạnh

Nhà không số, KDC Long 

Thới, Ấp 8, xã Hiệp 

Phước, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 616/2026/ĐG ngày 22/4/2026

11/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Minh Pháp

Lê Thị Hồng Phượng, 317/TP/ĐG-CCHN ngày 

cấp 07/7/2011

8
Nguyễn Thị Kim 

Phụng

451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh 

- Khu phố 7, phưởng Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 637/2026/ĐG ngày 22/4/2026

11/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Minh Pháp

Lê Thị Hồng Phượng, 317/TP/ĐG-CCHN ngày 

cấp 07/7/2011

9
Nguyễn Tuấn 

Anh

818/61/5A Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phưởng Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 602/2026/ĐG ngày 22/4/2026

12/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Lam Sơn Sài Gòn

Nguyễn Đồng Bằng, 1869/TP/ĐG-CCHN ngày 

cấp 29/6/2017

10
Nguyễn Thị Thảo 

Hiền

6/6 Nguyễn Quang Diêu, 

khu phố 20, phường Phú 

Thọ Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 618/2026/ĐG ngày 22/4/2026

12/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Lam Sơn Sài Gòn

Nguyễn Đồng Bằng, 1869/TP/ĐG-CCHN ngày 

cấp 29/6/2017



STT
Họ và tên người 

tập sự
Nơi cư trú

Số, ngày, tháng năm của Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp khóa đào 

tạo nghề đấu giá/Khóa bồi 

dưỡng nghề đấu giá 

Ngày, tháng, 

năm ghi tên 

người tập sự 

vào Sổ

Tổ chức hành nghề đấu 

giá nhận tập sự 
Họ tên, thẻ của Đấu giá viên hướng dẫn tập sự

11 Đỗ Nhật Linh

139/15/2D Tân Sơn Nhì, 

Khu phố 43, phường Tân 

Sơn Nhì, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 623/2026/ĐG ngày 22/4/2026

12/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Lam Sơn Sài Gòn

Nguyễn Chí Hiếu, 682/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

12/10/2012

12 Bùi Minh Tuấn

389/59 Quốc lộ 13, KP24, 

phường Hiệp Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 646/2026/ĐG ngày 22/4/2026

15/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Nam

Nguyễn Thị Thúy Trinh, 1640/TP/ĐG-CCHN 

ngày cấp 12/01/2017

13
Nguyễn Hoàng 

Nam

33/44 Lâm Thị Hố, 

phường Trung Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 630/2026/ĐG ngày 22/4/2026

12/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Nam

Nguyễn Duy Khánh, 1283/TP/ĐG-CCHN ngày 

cấp 23/12/2015

14
Võ Thị Xuân 

Diễm

29 Phạm Ngọc Thảo, 

phường Tây Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 608/2026/ĐG ngày 22/4/2026

12/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Nam

Nguyễn Thanh Sơn, 1580/TP/ĐG-CCHN ngày 

cấp 04/11/2016

15
Nguyễn Thành 

Nhẫn

1358/28/51 Quang Trung, 

phường An Hội Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 634/2026/ĐG ngày 22/4/2026

12/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Nam

Phạm Bảo Toàn, 2019/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 

09/8/2017

16 Trần Văn Thời 

85B Nguyễn Trãi, Khu 

vực 4, phường Vị Tân, 

thành phố Cần Thơ

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 652/2026/ĐG ngày 22/4/2026

12/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Đông Nam

Phạm Bảo Toàn, CCHNĐG số 2019/TP/ĐG-

CCHN ngày cấp 09/8/2017



STT
Họ và tên người 

tập sự
Nơi cư trú

Số, ngày, tháng năm của Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp khóa đào 

tạo nghề đấu giá/Khóa bồi 

dưỡng nghề đấu giá 

Ngày, tháng, 

năm ghi tên 

người tập sự 

vào Sổ

Tổ chức hành nghề đấu 

giá nhận tập sự 
Họ tên, thẻ của Đấu giá viên hướng dẫn tập sự

17
Hoàng Thị Thu 

Hà

Xã Phù Đổng, thành phố 

Hà Nội
Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 540/2026/ĐG ngày 22/4/2026

04/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Bến Thành

Đinh Minh Quỳnh, CCHNĐG số

2182/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 03/8/2018

18
Tưởng Công 

Hùng

1231/12/7/7 TL43, khu 

phố 8, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 619/2026/ĐG ngày 22/4/2026

11/5/2026
Công ty đấu gía hợp 

danh Nam Bình Dương

Phạm Đức Khải, CCHNĐG số

513/TP/ĐG-CCHN  

ngày cấp 15/12/2011

19
Lưu Thị Hoàng 

Trâm 

1092/16/3 Tỉnh Lộ 43, 

phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 657/2026/ĐG ngày 22/4/2026

18/5/2026
Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản TPHCM

Lê Trung Trực. CCHNĐG số 699/TP/ĐG-CCHN 

do Bộ Tư pháp cấp ngày 26/10/2012

20 Đinh Đức Mạnh

108 đường N15, KDC Tân 

Bình, phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phó Hồ Chí 

Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 627/2026/ĐG ngày 22/4/2026

18/5/2026
Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản TPHCM

Đặng Phi Anh, CCHNĐG số 282/TP/ĐG-CCHN 

do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/6/2011

21
Nguyễn Lâm 

Thanh Trúc

B78/5 Tôn Thât Thuyết, 

phường Xóm Chiếu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 661/2026/ĐG ngày 22/4/2026

13/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Khải Bảo

Lâm Thanh Nghị (Chứng chỉ hành nghề đấu giá 

số 1292/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 

23/12/2015)

22 Ông Quang Sâm 

27 Yersin, phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 

đào tạo nghề đấu giá số 

643/2026/ĐG do Học viện Tư 

pháp cấp ngày 22/4/2026

13/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Khải Bảo

Lê Quang Vinh (Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 

705/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 

23/11/2012) 



STT
Họ và tên người 

tập sự
Nơi cư trú

Số, ngày, tháng năm của Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp khóa đào 

tạo nghề đấu giá/Khóa bồi 

dưỡng nghề đấu giá 

Ngày, tháng, 

năm ghi tên 

người tập sự 

vào Sổ

Tổ chức hành nghề đấu 

giá nhận tập sự 
Họ tên, thẻ của Đấu giá viên hướng dẫn tập sự

23
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

Căn hộ 10.17, tầng 10, 

Tòa S2.05 Khu dân cư và 

công viên Phước Thiện, số 

512 Nguyễn Xiển, khu phố 

22, phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 

đào tạo nghề đấu giá số 

625/2026/ĐG do Học viện Tư 

pháp cấp ngày 22/4/2026

13/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Khải Bảo

Đinh Anh Tuấn (Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 

2308/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 

06/6/2025) 

24
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

17 Đường 27, phường 

Bình Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 

đào tạo nghề đấu giá số 

653/2026/ĐG do Học viện Tư 

pháp cấp ngày 22/4/2026

20/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Khải Bảo

Trần Văn Hợp (Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 

1816/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 

24/5/2017) 

25 Đặng Anh Phú

12.18 C/c Petroland, Khu 

phố 46, phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo nghề đấu giá 

số 540/2026/ĐG ngày 22/4/2026

25/5/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Dầu Khí Việt Nam

Nguyễn Quốc Chiến

2296/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 22/11/2022

26
Nguyễn Danh 

Thành Nam

Số nhà 195/4/5 đường 

30/4, phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 

đào tạo nghề đấu giá số 

631/2026/ĐG do Học viện Tư 

pháp cấp ngày 22/4/2026

10/6/2026
Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản TPHCM

Nguyễn Văn Chương (Chứng chỉ hành nghề đấu 

giá số 327/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp 

ngày 07/7/2011) 

27
Nguyễn Phạm 

Thùy Trang

111/24/3 Lý Thánh Tông, 

phường Phú Thạnh,Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 

đào tạo nghề đấu giá số 

655/2026/ĐG do Học viện Tư 

pháp cấp ngày 22/4/2026

10/6/2026
Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản TPHCM

Nguyễn Hữu Hùng

(CCHN đấu giá số 328/TP/ĐG-CCHN ngày 

07/7/20111)

28
Phan Nguyễn 

Quỳnh Hưng

1047 (số cũ B6/256/1) xã 

Bình Lợi,Thành phố Hồ 

Chí Minh

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 

đào tạo nghề đấu giá số 

620/2026/ĐG do Học viện Tư 

pháp cấp ngày 22/4/2026

10/6/2026
Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản TPHCM

Nguyễn Hữu Hùng

(CCHN đấu giá số 328/TP/ĐG-CCHN ngày 

07/7/20111)



STT
Họ và tên người 

tập sự
Nơi cư trú

Số, ngày, tháng năm của Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp khóa đào 

tạo nghề đấu giá/Khóa bồi 

dưỡng nghề đấu giá 

Ngày, tháng, 

năm ghi tên 

người tập sự 

vào Sổ

Tổ chức hành nghề đấu 

giá nhận tập sự 
Họ tên, thẻ của Đấu giá viên hướng dẫn tập sự

29 Phạm Văn Công

Khu phố Tân Xuân 2, 

phường Bình Phước, thành 

phố Đồng Nai

Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 

đào tạo nghề đấu giá số 

650/2025/ĐG do Học viện Tư 

pháp cấp ngày 01/8/2025

17/7/2026
Công ty đấu giá hợp 

danh Minh Pháp

Nguyễn Mạnh Hùng (CCHN đấu giá số 

318/TP/ĐG-CCHN ngày 07/7/2011)
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